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60 banen in het Vietnamees

Witteboordenbanen in het Vietnamees
dokter bác sĩ

architect kiến trúc sư

manager quản lý

secretaris thư ký

voorzitter chủ tịch

rechter thẩm phán

advocaat luật sư

accountant kế toán viên

leraar giáo viên

professor giáo sư

programmeur lập trình viên

politicus chính trị gia

tandarts nha sĩ

minister-president thủ tướng

president tổng thống

assistent trợ lý

aanklager công tố viên

stagiair thực tập sinh

bibliothecaris thủ thư

consultant tư vấn viên
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Blauweboordenbanen in het Vietnamees
boer nông dân

vrachtwagenchauffeur tài xế xe tải

treinmachinist người lái tàu hỏa

slager người bán thịt

bouwvakker công nhân xây dựng

timmerman thợ mộc

elektricien thợ điện

loodgieter thợ sửa ống nước

monteur thợ cơ khí

schoonmaker nhân viên vệ sinh

tuinman người làm vườn

visser ngư dân
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Andere banen in het Vietnamees
politieagent cảnh sát

brandweerman lính cứu hỏa

verpleegster y tá

piloot phi công

stewardess tiếp viên hàng không
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verloskundige nữ hộ sinh

kok đầu bếp

ober bồi bàn

kleermaker thợ may

caissière thu ngân

receptionist lễ tân

opticien bác sĩ mắt

soldaat bộ đội

buschauffeur tài xế xe buýt

lijfwacht vệ sĩ

priester thầy tu

fotograaf nhiếp ảnh gia

scheidsrechter trọng tài

verslaggever phóng viên

acteur diễn viên

danser vũ công

auteur tác giả

non nữ tu

monnik nhà sư

trainer huấn luyện viên

zanger ca sĩ

artiest nghệ sĩ

ontwerper nhà thiết kế


